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1

2 NN T. Dựng GDCD C. Giang Địa C. Hồng Văn T. Khánh Lý T. Chung Sinh C. H Yến Hóa C. Hoài

3 Toán T. Ba NN T. Dựng GDCD C. Giang Văn T. Khánh Toán C. Hoa Hóa C. Hoài Địa C. Hồng

4 Toán T. Ba Địa C. Hồng Hóa C. Hoài NN T. Dựng GDCD C. Giang Lý T. Chung Toán C. Hoa

5

1 Văn C. Thu Sinh T. Phương Sử T. Tài NN(TC) T. Dựng Toán C. Hoa Hóa C. Hoài Văn T. Khánh

2 Văn C. Thu NN T. Dựng Sinh T. Phương CN C. B Yến Toán C. Hoa Sử T. Tài Văn T. Khánh

3 NN T. Dựng Văn C. Thu Văn T. Khánh Sinh T. Phương Sử T. Tài Toán C. Hoa Hóa C. Hoài

4 CN C. B Yến Văn C. Thu Văn T. Khánh Hóa T. Phương Hóa C. Hoài Toán C. Hoa Sử T. Tài

5

1 Lý T. Nam NN T. Dựng Toán T. Ba Hóa T. Phương CN C. H Yến NN T. Nga Lý T. Chung

2 NN(TC) T. Dựng Lý T. Nam Toán T. Ba Sinh T. Phương Sinh C. H Yến Địa C. Hồng CN T. Chung

3 Sinh T. Phương Mỹ thuật C. Thúy NN T. Dựng Toán T. Ba Địa C. Hồng Lý T. Chung NN T. Nga

4 Mỹ thuật C. Thúy Sinh T. Phương Toán T. Ba CN T. Nam HT NN T. Nga

5

1 Toán T. Ba Sử T. Tài NN(TC) T. Dựng Lý T. Nam Văn C. Thu NN T. Nga Văn T. Khánh

2 Toán T. Ba Địa C. Hồng Lý T. Nam Sử T. Tài Văn(TC) C. Thu NN T. Nga Văn(TC) T. Khánh

3 Văn C. Thu NN(TC) T. Dựng Toán T. Ba Văn T. Khánh Địa C. Hồng GDCD T. Tài NN(TC) T. Nga

4 Văn C. Thu Lý(TC) T. Nam Toán T. Ba Văn T. Khánh NN T. Nga Địa(TC) C. Hồng GDCD T. Tài

5

1 CN C. B Yến Toán T. Ba CN T. Nam Văn T. Khánh NN T. Nga Toán C. Hoa Sử T. Tài

2 Sử T. Tài Toán T. Ba Văn T. Khánh Lý T. Nam NN(TC) T. Nga Toán C. Hoa Sinh C. H Yến

3 Lý(TC) T. Nam Sử T. Tài Văn T. Khánh Toán T. Ba Sinh(TC) C. H Yến NN(TC) T. Nga Toán C. Hoa

4 CN C. B Yến Sử T. Tài Toán(TC) T. Ba Toán(TC) C. Hoa
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